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Bài 1. Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì ? 

a. Tôi thở dài : 

- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào ? 

- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô 

giận lắm. Cô hỏi: "Sao trò không chịu làm bài ?" 

(Nguyễn Quang Sáng)  

b. Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là luỹ tre xanh rì rào trong gió, là 

bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất 

nước hiện ra : cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với 

những đoàn thuyền ngược xuôi. 

(Nguyễn Thế Hội) 

c. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay 

xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: "Bay đi, diều ơi! Bay 

đi!" 

(Tạ Duy Anh)  

Bài 2. Nối mỗi câu sau với tác dụng của dấu hai chấm cho thích hợp  

1. Mẹ nói với em : 

- Ra đường đi cẩn thận nhé con!  

a. Báo hiệu bộ phận đứng sau là 

phần liệt kê  

2. Nơi chúng em đi tham quan có rất 

nhiều cảnh đẹp: núi, sông, chim chóc 

và cả rừng nữa.  

b. Báo hiệu bộ phận đứng sau là 

lời nói trực tiếp của nhân vật.  
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3. Ông Hai có tấm lòng cao quý : Đó 

là lòng yêu nước  

c. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau 

nó là lời giải thích cho bộ phận 

đứng trước. 

 

Bài 3. Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép trong những câu sau: 

a. Chú thứ bảy nhìn vào giường thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú cầm ngọn đèn 

soi Bạch Tuyết và reo lên: “Lạy chúa! Cô bé này đẹp quá!” 

b. Trong vườn, đội nhạc công chìa vôi “thổi” sáo véo von. Vợ chồng nhà quạ 

từ trong vườn vội vã bay ra dạ, dạ râm ran. Chim gõ kiến “gõ đầu” vào cây 

kêu cộc cộc như để đánh nhịp. 

c. Khâm phục tài năng, cốt cách của Mạc Đĩnh Chi, vua Nguyên đã phong tặng 

ông danh hiệu “Lưỡng quốc Trạng nguyên”. 

 

Bài 4. Điền dấu ngoặc kép và nêu tác dụng của dấu ngoặc kép trong những câu 

sau: 

a. Tan học về, vừa treo túi xách lên cột, Bé đã khoe: Cháu được điểm 9 bài 

tập làm văn ông ạ. 

b. Một anh chàng đường đường là người hầu cận ông lí mà lại bị một người 

đàn bà nuôi con mọn túm tóc lẳng ngã nhào ra thềm. 

c. Tôi nghĩ: Chẳng lẽ mình lại nhút nhát đến thế. 

Bài 5. Viết đoạn văn kể lại mẩu chuyện tưởng tượng theo chủ đề tự chọn có sử 

dụng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. 
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